
Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

1 DH81400085 Nguyễn Minh Cương D14_XD01  6.16 131 68 3 2 2 Đăng ký lại X

2 DH81400426 Dương Lê Minh Hoàng D14_XD01  4.93 93 48 43 22 22 Không đạt

3 DH81401653 Phan Trọng Sinh D14_XD01  4.40 73 37 60 33 33 Không đạt

4 DH81401229 Phan Ngọc Hoàng Thạch D14_XD01  6.01 134 69 2 1 1 Đăng ký lại X

5 DH81401257 Lê Thành Thiện D14_XD01  5.81 128 64 11 6 6 Không đạt

6 DH81401585 Phạm Tuấn Vũ D14_XD01  5.61 125 62 14 8 8 Không đạt

7 DH81400195 Trương Đình Bảo Duy D14_XD02  5.18 90 46 45 24 24 Không đạt

8 DH81401672 Nguyễn Chí Hiếu D14_XD02  5.18 96 50 37 20 20 Không đạt

9 DH81400406 Phạm Văn Hiếu D14_XD02  3.68 44 23 89 47 47 Không đạt

10 DH81400845 Nguyễn Trần Minh Nguyên D14_XD02  5.86 119 61 17 9 9 Không đạt

11 DH81401751 Bùi Hữu Nhân D14_XD02  6.22 120 61 15 9 9 Không đạt

12 DH81401004 Phàng Kim Phúc D14_XD02  3.28 40 21 93 49 49 Không đạt

13 DH81401046 Nguyễn Đăng Quang D14_XD02  5.98 114 61 19 9 9 Không đạt

14 DH81401115 Nguyễn Thị Thu Tâm D14_XD02  5.94 121 64 12 6 6 Không đạt

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Kỹ thuật Công trình

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Khóa 2014

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Kỹ thuật Công trình

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

15 DH81401170 Nguyễn Bá Thái D14_XD02  4.21 62 32 70 38 38 Không đạt

1 DH81501110 Trần Thanh An D15_XD01  5.15 111 53 31 16 16 Không đạt

2 DH81500548 Đinh Hoàng Bảo D15_XD01  6.60 138 67 6 3 3 Đạt X

3 DH81501113 Nguyễn Phước Bảo D15_XD01  6.29 143 68 3 2 2 Đạt X

4 DH81500789 Lê Huy Chương D15_XD01  4.79 92 46 48 23 23 Không đạt

5 DH81500348 Phạm Thành Danh D15_XD01  5.53 123 59 25 11 11 Không đạt

6 DH81500157 Trần Đình Duy D15_XD01  5.84 120 58 26 12 12 Không đạt

7 DH81500556 Trần Vũ Tiến Đạt D15_XD01  5.66 133 64 14 6 6 Không đạt

8 DH81500158 Nguyễn Thanh Huy D15_XD01  6.13 137 66 8 4 4 Đạt X

9 DH81500345 Đào Công Mẫn D15_XD01  5.53 126 60 18 10 10 Không đạt

10 DH81500784 Nguyễn Nhật Minh D15_XD01  6.12 140 68 3 2 2 Đạt X

11 DH81501109 Huỳnh Minh Nhật D15_XD01  5.35 97 48 44 21 21 Không đạt

12 DH81500777 Dương Đông Phong D15_XD01  4.69 85 43 58 26 26 Không đạt

13 DH81500788 Nguyễn Hồng Phúc D15_XD01  5.20 100 47 44 23 23 Không đạt

Khóa 2015
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Kỹ thuật Công trình

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

14 DH81501116 Phạm Vũ Trường Sinh D15_XD01  6.28 140 66 8 4 4 Đạt X

15 DH81500781 Mai Thành Thái D15_XD01  5.84 129 63 14 6 6 Không đạt

16 DH81500551 Hoàng Nhật Thịnh D15_XD01  5.91 141 66 9 4 4 Đạt X

17 DH81501111 Nguyễn Minh Thông D15_XD01  6.05 125 61 23 9 9 Không đạt

18 DH81500156 Trần Văn Tưởng D15_XD01  5.70 125 59 20 11 11 Không đạt

19 DH81501761 Nguyễn Tấn Bình D15_XD02  5.18 112 52 34 18 18 Không đạt

20 DH81501129 Nguyễn Thanh Đại D15_XD02  3.73 60 28 82 42 42 Không đạt

21 DH81501393 Đặng Văn Đạt D15_XD02  4.95 102 49 43 21 21 Không đạt

22 DH81501126 Huỳnh Tấn Đạt D15_XD02  5.61 133 63 14 7 7 Không đạt

23 DH81501135 Huỳnh Công Hảo D15_XD02  4.88 100 47 45 23 23 Không đạt

24 DH81501394 Thái Trung Hiếu D15_XD02  3.67 55 28 87 42 42 Không đạt

25 DH81501121 Lê Vũ Hoàng Huy D15_XD02  5.63 113 54 32 16 16 Không đạt

26 DH81501119 Văn Đức Minh D15_XD02  6.03 144 67 4 3 3 Đạt X

27 DH81501118 Lê Vũ Hoàng Phú D15_XD02  6.38 121 59 24 11 11 Không đạt

28 DH81501378 Lê Nhật Quang D15_XD02  4.77 96 46 46 24 24 Không đạt
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Kỹ thuật Công trình

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

29 DH81501125 Nguyễn Đình Sơn D15_XD02  6.13 134 65 11 5 5 Không đạt

30 DH81501384 Võ Hoài Sơn D15_XD02  5.30 121 58 24 12 12 Không đạt

31 DH81501396 Nguyễn Tấn Tài D15_XD02  5.87 126 59 19 11 11 Không đạt

32 DH81501133 Trần Đức Tân D15_XD02  5.90 143 67 3 3 3 Đạt X

33 DH81501400 Tô Ny Thái D15_XD02  6.11 133 64 12 6 6 Không đạt

34 DH81501127 Nguyễn Hoàng Thiện D15_XD02  6.37 141 68 5 2 2 Đạt X

35 DH81502312 Phạm Cao Thông D15_XD02  5.65 116 56 28 14 14 Không đạt

36 DH81501381 Đặng Phương Trung D15_XD02  4.81 103 49 40 21 21 Không đạt

37 DH81501123 Nguyễn Hữu Trung D15_XD02  5.07 103 50 39 20 20 Không đạt

38 DH81501136 Trần Hoàng Vũ D15_XD02  3.99 69 34 74 36 36 Không đạt

39 DH81502380 Võ Trọng Ân D15_XD03  6.27 139 67 5 3 3 Đạt X

40 DH81501779 Nguyễn Đức Duy D15_XD03  5.73 121 59 21 11 11 Không đạt

41 DH81502584 Nguyễn Hoàng Gia Huy D15_XD03  5.15 110 53 33 17 17 Không đạt

42 DH81501767 Nguyễn Hồ Hữu D15_XD03  4.55 90 44 53 26 26 Không đạt

43 DH81501774 Trương Mạnh Kha D15_XD03  6.34 141 68 5 2 2 Đạt X
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Kỹ thuật Công trình

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

44 DH81501778 Nguyễn Gia Khang D15_XD03  4.09 69 35 71 34 34 Không đạt

45 DH81502005 Nguyễn Hồng Khánh D15_XD03  6.29 137 67 6 3 3 Đạt X

46 DH81502485 Nguyễn Xuân Nghĩa D15_XD03  3.07 57 28 83 41 41 Không đạt

47 DH81501776 Trần Khoa Nguyên D15_XD03  6.29 143 68 4 2 2 Đạt X

48 DH81501787 Võ Hồng Phi D15_XD03  4.74 89 44 53 26 26 Không đạt

49 DH81501777 Thái Ngọc Hoài Phong D15_XD03  6.61 143 69 3 1 1 Đạt X

50 DH81501772 Đinh Công Phú D15_XD03  4.17 72 36 68 33 33 Không đạt

51 DH81501770 Phạm Quang Sáng D15_XD03  6.59 143 69 2 1 1 Đạt X

52 DH81501771 Huỳnh Minh Trường D15_XD03  6.42 136 65 8 5 5 Đạt X

53 DH81501762 Phạm Quốc Tùng D15_XD03  6.53 144 68 5 2 2 Đạt X

54 DH81502585 Phạm Tuấn An D15_XD04  6.21 137 65 12 5 5 Không đạt

55 DH81502269 Nguyễn Hoàng Gia Bảo D15_XD04  6.21 138 68 6 2 2 Đạt X

56 DH81502491 Lê Tấn Cường D15_XD04  6.28 142 67 9 3 3 Đạt X

57 DH81502575 Lê Thành Danh D15_XD04  6.51 139 68 5 2 2 Đạt X

58 DH81502146 Nguyễn Quan Đại D15_XD04  6.15 141 66 9 4 4 Đạt X
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Kỹ thuật Công trình

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

59 DH81502489 Nguyễn Văn Ghi D15_XD04  5.21 102 49 40 21 21 Không đạt

60 DH81502148 Vũ Hữu Hậu D15_XD04  5.65 126 58 26 12 12 Không đạt

61 DH81502280 Trần Minh Hùng D15_XD04  5.62 120 59 26 11 11 Không đạt

62 DH81502144 Bùi Lâm Hoàng Huy D15_XD04  6.61 147 69 3 1 1 Đạt X

63 DH81502276 Võ Thành Hưng D15_XD04  6.00 127 63 15 7 7 Không đạt

64 DH81502492 Trần Ngọc Khiết D15_XD04  6.17 140 66 8 4 4 Đạt X

65 DH81502145 Bùi Đăng Khoa D15_XD04  5.95 130 61 19 9 9 Không đạt

66 DH81502273 Nguyễn Đăng Khoa D15_XD04  6.20 132 65 12 5 5 Không đạt

67 DH81502284 Trần Thành Khoa D15_XD04  5.14 107 51 39 19 19 Không đạt

68 DH81502486 Phạm Trung Kiên D15_XD04  6.16 137 66 10 4 4 Không đạt

69 DH81502267 Đặng Ngọc Minh D15_XD04  6.29 139 67 8 3 3 Đạt X

70 DH81502275 Huỳnh Nhân Nghĩa D15_XD04  3.90 62 29 80 41 41 Không đạt

71 DH81502493 Hồ Nhuận Phát D15_XD04  6.51 140 67 7 3 3 Đạt X

72 DH81502264 Võ Kỳ Phong D15_XD04  6.17 133 63 14 7 7 Không đạt

73 DH81502139 Nguyễn Đăng Quang D15_XD04  6.26 128 63 17 7 7 Không đạt
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Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Kỹ thuật Công trình

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú

74 DH81502586 Võ Hải Sơn D15_XD04  6.65 136 66 8 4 4 Đạt X

75 DH81502042 Trần Văn Tàu D15_XD04  6.36 142 68 5 2 2 Đạt X

76 DH81502283 Nguyễn Nho Minh Tâm D15_XD04  5.67 129 60 19 9 9 Không đạt

77 DH81502279 Đỗ Thanh Trọng D15_XD04  5.98 133 66 11 4 4 Không đạt

78 DH81502268 Nguyễn Tuấn D15_XD04  4.84 90 45 52 25 25 Không đạt

79 DH81502041 Võ Duy Quốc Vĩ D15_XD04  6.35 138 68 6 2 2 Đạt X

79 DH81502272 Phan Hoàng Vũ D15_XD04  6.19 139 67 8 3 3 Đạt X

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 17/09/2019.

(Đã ký) (Đã ký)

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng PGS. TS. Cao Hào ThiNgô Lệ Thu

NGƯỜI LẬP BẢNG

Tp. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
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